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ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I  MÔN:  NGỮ VĂN 6
NĂM HỌC:  2023 - 2024
A. Nội dung kiến thức ôn tập:

I. Đọc - hiểu:
1. Chủ đề

Bài 1:  Tôi và các bạn

Bài 2: Gõ cửa trái tim

2. Yêu cầu kiến thức: 
a. Văn bản
- Nhận biết được một số yếu tố của truyện đồng thoại (cốt truyện, nhân vật, lời người kể chuyện, lời nhân vật) và người kể chuyện ngôi thứ nhất, ngôi kể thứ ba.

- Nhận biết và phân tích được đặc điểm nhân vật thể hiện qua hình dáng, cử chỉ, hành động, ngôn ngữ; ý nghĩa của nhân vật. 
- Nhận biết và bước đầu nhận xét được nét độc đáo của bài thơ thể hiện qua từ ngữ, hình ảnh, biện pháp tu từ; nêu được tác dụng của các yếu tố tự sự và miêu tả trong thơ.
b. Tiếng Việt
- Nhận biết được từ đơn, từ phức (từ ghép, từ láy), hiểu được tác dụng của việc sử dụng từ láy trong văn bản.

- Nhận biết và phân tích được tác dụng của các biện pháp tu từ  so sánh, nhân hóa, hoán dụ, ẩn dụ trong ngữ cảnh cụ thể.
II. Viết:

 - Dạng 1: Viết bài văn kể lại trải nghiệm của bản thân.

 - Dạng 2: Viết đoạn văn ghi lại cảm xúc về một bài thơ có yếu tố tự sự và miêu tả

B. Cấu trúc đề:

- 20% trắc nghiệm (Số lượng câu hỏi = 8 câu)

- 80 % tự luận

C. Dạng bài tham khảo.
Bài tập 1: Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi bên dưới:

Một hôm, đàn Kiến phát hiện một chú Ong nhỏ bị thương đang nằm dưới khóm hoa hồng trong vườn. Ong nhỏ không bay được nữa, đang nằm rên la vì đau. Đàn Kiến tốt bụng ngay lập tức cố gắng nhấc Ong nhỏ lên, tìm cách đưa về nhà.

Vài hôm sau, Ong nhỏ đã hồi phục sức khỏe, lại có thể bay lượn tung tăng trong vườn hoa như trước.

Ong nhỏ không quên ơn cứu mạng của đàn Kiến. Việc đầu tiên nó làm sau khi khỏi là tặng đàn Kiến một lẵng hoa đầy mật. Nó nói: “Các bạn Kiến, cảm ơn các bạn đã cứu tôi. Đây là mật hoa tươi tôi tặng các bạn, xin hãy nhận lấy, mong các bạn sẽ thích”.

Đàn Kiến thấy Ong nhỏ chân thành quá liền nhận món quà đáng quý rồi cùng Ong nhỏ thưởng thức mật hoa ngọt thơm.

(Trích “Mật hoa thơm ngọt” Trương Thái - NXB Thanh niên, 2018)

Câu 1: Đoạn trích trên thuộc thể loại nào? Đoạn trích trên được kể ngôi kể thứ mấy? 
Câu 2: Chỉ ra từ láy trong câu văn sau: “Vài hôm sau, Ong nhỏ đã hồi phục sức khỏe, lại có thể bay lượn tung tăng trong vườn hoa như trước.”? Đặt câu với từ láy tìm được trong câu văn.   
Câu 3: Trong đoạn trích hành động sẵn sàng giúp đỡ Ong nhỏ của đàn kiến thể hiện điều gì?  
Câu 4: Tại sao đàn Kiến lại giúp đỡ chú Ong nhỏ? 

Câu 5: Từ “chân thành” trong câu “Đàn Kiến thấy Ong nhỏ chân thành quá liền nhận món quà đáng quý rồi cùng Ong nhỏ thưởng thức mật hoa ngọt thơm.” có nghĩa là gì? 
Câu 6: Hành động “Ong nhỏ tặng đàn Kiến lẵng hoa đầy mật” thể hiện điều gì?     

Câu 7: Nội dung của câu chuyện trên thể hiện điều gì?
Câu 8: Trong đoạn trích đàn kiến đã biết giúp đỡ ong nhỏ khi gặp khó khăn, em sẽ làm gì nếu trong cuộc sống khi gặp người khác rơi vào hoàn cảnh khó khăn? (Trình bày bằng khoảng 3 - 5 câu)
Câu 9: Từ đoạn trích trên em rút ra bài học gì cho mình trong cuộc sống. 
Bài tập 2: Đọc ngữ liệu sau và trả lời câu hỏi:

CÂU CHUYỆN VỀ CHIM ÉN VÀ DẾ MÈN

Mùa xuân, đất trời đẹp. Dế Mèn thơ thẩn ở cửa hang, hai con Chim Én thấy tội nghiệp bèn rủ Dế Mèn dạo chơi trên trời. Mèn hốt hoảng. Nhưng sáng kiến của Chim Én rất giản dị: Hai Chim Én ngậm hai đầu của một cọng cỏ khô. Mèn ngậm vào giữa. Thế là cả ba cùng bay lên. Mây nồng nàn, đất trời gợi cảm, cỏ hoa vui tươi.

Dế Mèn say sưa. Sau một hồi lâu miên man Mèn ta chợt nghĩ bụng: “Ơ hay, việc gì ta phải gánh hai con én này trên vai cho mệt nhỉ . Sao ta không quăng gánh nợ này đi để dạo chơi một mình có sướng hơn không?”. Nghĩ là làm. Nó bèn há mồm ra và nó rơi vèo xuống đất như một chiếc lá lìa cành.

(Theo Đoàn Công Lê Huy trong mục “Trò chuyện đầu tuần” 

của báo Hoa học trò số 1056. 21/4/2014)

Câu 1. “Câu chuyện về Chim Én và Dế Mèn” được viết theo thể loại nào? Xác định ngôi kể trong câu chuyện trên.  

Câu 2. Chim Én giúp Dế Mèn đi chơi bằng cách nào? 
Câu 3. Câu văn “Nó bèn há mồm ra và nó rơi vèo xuống đất như một chiếc lá lìa cành.” sử dụng biện pháp tu từ nào?
Câu 4. Tại sao Chim Én muốn đưa Dế Mèn cùng đi chơi? 
Câu 6.  Hành động của hai  Chim Én khi giúp Dế Mèn thể hiện phẩm chất gì? 

Câu 7. Nêu chủ đề của câu chuyện trên ?

Câu 8. Dấu ngoặc kép trong câu: “Ơ hay, việc gì ta phải gánh hai con én này trên vai cho mệt nhỉ . Sao ta không quăng gánh nợ này đi để dạo chơi một mình có sướng hơn không?” được dùng để làm gì?
Câu 9. Nhân vật Dế Mèn trong câu chuyện trên với Dế Mèn trong đoạn trích “Bài học đường đời đầu tiên” có điểm nào giống và khác nhau? (Trình bày bằng khoảng 3 - 5 câu)
Câu 10. Hãy rút ra bài học mà em tâm đắc nhất sau khi đọc văn bản “Câu chuyện về Chim Én và Dế Mèn”.
Bài tập 3: Đọc đoạn trích sau:

Một hôm, Lợn bố và Lợn mẹ có việc phải đi ra ngoài. Trước khi đi, Lợn mẹ căn dặn Lợn con rất cẩn thận:“Con ở nhà một mình phải ngoan nhé. Thấy có ai lạ muốn vào con cũng không được mở cửa”. Lợn bố và Lợn mẹ vừa đi được một lúc thì bên ngoài có tiếng gõ cửa: “Nhà có ai không, tôi là thợ sửa đồng hồ nước. Đồng hồ nước nhà bác bị hỏng, tôi muốn vào sửa”. Lợn con nghe vậy, từ trong nhà nói vọng ra: “Bố mẹ cháu đi vắng hết rồi, bố mẹ dặn không được mở cửa cho người lạ”. Người khách lạ nghe vậy liền đi luôn.

 Một lúc sau, bên ngoài lại có tiếng gõ cửa: “Đồng hồ điện nhà bác bị hỏng, tôi đến sửa”. Lợn con lại đáp: “Bố mẹ cháu đi vắng hết rồi, bố mẹ dặn không được mở cửa cho người lạ”. “Tôi là người vận chuyện đồ. Lợn con, cháu có quà này.”, lại có tiếng nói ngoài cửa. 

Lợn con nghe thấy có quà là vui mừng khôn xiết. Trong đầu nghĩ mẹ chỉ dặn không được mở cửa cho người lạ chứ không dặn là không được mở cửa lấy quà. Nghĩ vậy Lợn con bèn chạy ra mở cửa. Vừa lúc đó, Sói nhanh tay vồ lấy Lợn con và cười hả hê: “Đúng là con lợn ngốc nghếch. Cuối cùng thì ngươi cũng chịu ra mở cửa. Giờ thì ta sẽ ăn thịt ngươi”. Bố mẹ lúc này vẫn chưa về, hàng xóm cũng không thấy ai qua lại. Lợn con vừa khóc lóc sợ hãi vừa hối hận vì không cảnh giác.

 

 (Trích “Lợn con không biết nghe lời”, theo http://iqschool.vn/chia-se)
Thực hiện các yêu cầu:

Câu 1. Văn bản trên thuộc thể loại nào? 
Câu 2. Văn bản trên được kể theo ngôi kể nào? 
Câu 3. Từ nào là đại từ trong hai câu văn:“Đúng là con lợn ngốc nghếch. Cuối cùng thì ngươi cũng chịu ra mở cửa. Giờ thì ta sẽ ăn thịt ngươi”? 
Câu 4. Chỉ ra từ láy trong câu: Vừa lúc đó, Sói nhanh tay vồ lấy Lợn con và cười hả hê: “Đúng là con lợn ngốc nghếch. Cuối cùng thì ngươi cũng chịu ra mở cửa. Giờ thì ta sẽ ăn thịt ngươi”.



Câu 5. Biện pháp tu từ được sử dụng chủ yếu trong văn bản trên là gì? 
Câu 6. Nghĩa của từ “cảnh giác” trong câu: “Lợn con vừa khóc lóc sợ hãi vừa hối hận vì không cảnh giác.” là gì?
Câu 7. Tại sao Lợn con lại mở cửa khi nghe Sói gọi?
Câu 8. Nêu nhận xét về tính cách của Lợn con trong câu chuyện?

Câu 9. Trong câu chuyện “Lợn con không biết nghe lời”, vì sao Lợn con mở cửa cho tên Sói gian ác? Nếu rơi vào hoàn cảnh như nhân vật Lợn con, khi bố mẹ không có ở nhà, người lạ yêu cầu em mở cửa thì em sẽ giải quyết như thế nào? 
Câu 10. Qua câu chuyện “Lợn con không nghe lời”, hãy viết đoạn văn (khoảng 3-5 câu) trình bày suy nghĩ của em về thông điệp của câu chuyện.
Bài tập 4: Đọc bài thơ sau và trả lời câu hỏi:

	Lời ru ẩn nơi nào
Giữa mênh mang trời đất
Khi con vừa ra đời
Lời ru về mẹ hát

Lúc con nằm ấm áp
Lời ru là tấm chăn
Trong giấc ngủ êm đềm
Lời ru thành giấc mộng

Khi con vừa tỉnh giấc
Thì lời ru đi chơi
Lời ru xuống ruộng khoai
Ra bờ ao rau muống


	Và khi con đến lớp
Lời ru ở cổng trường
Lời ru thành ngọn cỏ
Đón bước bàn chân con

Mai rồi con lớn khôn
Trên đường xa nắng gắt
Lời ru là bóng mát
Lúc con lên núi thẳm
Lời ru cũng gập ghềnh
Khi con ra biển rộng
Lời ru thành mênh mông.

(Lời ru của mẹ, Xuân Quỳnh)


Câu 1. Bài thơ “Lời ru của mẹ” được viết theo thể thơ nào? 
Câu 2. Phương thức biểu đạt chính của bài thơ trên là gì? 
Câu 3. Khi con đến trường, lời ru được cảm nhận như thế nào?

Câu 4. Nghĩa của từ “gập ghềnh” trong bài thơ là gì?
Câu 5. Chỉ ra các từ láy trong bài thơ? 
Câu 6. Việc lặp lại từ “lời ru” trong bài thơ có tác dụng gì?
Câu 7. Hình ảnh “núi thẳm” trong câu thơ “Lúc con lên núi thẳm/ Lời ru cũng gập ghềnh” nói đến điều gì?

Câu 8. Tình cảm, cảm xúc nào được thể hiện qua bài thơ “Lời ru của mẹ”? 

Câu 9.  Chỉ ra và phân tích tác dụng của biện pháp tu từ được sử dụng trong hai câu thơ sau: 
Lúc con nằm ấm áp

Lời ru là tấm chăn
Câu 10: Bài thơ “Lời ru của mẹ” gợi cho em suy nghĩ gì về trách nhiệm, bổn phận của một người con đối với cha mẹ. Hãy trình bày suy nghĩ của em bằng một đoạn văn khoảng 5 câu.
Bài tập 5: Đọc đoạn thơ sau và trả lời câu hỏi:

	Anh đội viên thức dậy
Thấy trời khuya lắm rồi
Mà sao Bác vẫn ngồi
Đêm nay Bác không ngủ.

Lặng yên bên bếp lửa
Vẻ mặt Bác trầm ngâm
Ngoài trời mưa lâm thâm
Mái lều tranh xơ xác.

Anh đội viên nhìn Bác
Càng nhìn lại càng thương
Người Cha mái tóc bạc
Đốt lửa cho anh nằm.
	Rồi Bác đi dém chăn
Từng người từng người một
Sợ cháu mình giật thột
Bác nhón chân nhẹ nhàng.

Anh đội viên mơ màng
Như nằm trong giấc mộng
Bóng Bác cao lồng lộng
Ấm hơn ngọn lửa hồng.

(....)



(Đêm nay Bác không ngủ, Minh Huệ)

Câu 1. Bài thơ “Đêm nay Bác không ngủ” được viết theo thể thơ nào?  Phương thức biểu đạt chính của bài thơ trên là gì?
Câu 2. Bác đang làm gì khi anh đội viên thức dậy? 

Câu 3. Nghĩa của từ “trầm ngâm” trong bài thơ là gì? 
Câu 4. Chỉ ra các từ láy trong bài thơ? 
Câu 5. Phép so sánh “Bóng Bác cao lồng lộng/Ấm hơn ngọn lửa hồng” giúp em cảm nhận được điều gì về hình ảnh của Bác? 
Câu 6. Hành động “đi dém chăn” của Bác Hồ cho thấy Bác là một người như thế nào?

Câu 8. Đoạn thơ thể hiện tình cảm gì của anh đội viên với Bác ? 
Câu 9.  Chỉ ra và phân tích tác dụng của biện pháp tu từ được sử dụng trong hai câu thơ sau: 

Người Cha mái tóc bạc
Đốt lửa cho anh nằm.

Câu 10: Bài thơ “Đêm nay Bác không ngủ” đã cho thấy tình yêu thương sâu sắc của Bác đối với nhân dân ta. Là một học sinh, em cần làm gì để xứng đáng với tình yêu thương của Bác. Hãy trình bày suy nghĩ của mình bằng một đoạn văn khoảng 5 câu.
Bài tập 6:

Đề 1: Ngày đầu tiên đến tập trung tại trường THCS đã để lại cho em ấn tượng khó quên về trường, lớp, thầy cô, bạn bè. Em hãy viết bài văn kể lại trải nghiệm đó.

Đề 2: Hãy viết một bài văn kể lại một trải nghiệm đáng nhớ của em.

Ban giám hiệu xác nhận                    TT/NTCM duyệt                  Giáo viên lập









   Nguyễn Thị Mai Hương
